


	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG  - Lớp 2A2

	TUẦN HỌC THỨ 9
	                            
	Từ ngày: 31/10/2022 - Đến ngày: 4/11/2022

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
31/10
	Buổi sáng
	1
	25
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	41
	Toán 
	Em ôn lại những gì đã học (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	3
	81
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	82
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	9
	Đạo đức
	Nhận lỗi và sửa lỗi (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	
	Âm nhạc
	Học bài hát Học sinh lớp 2 chăm ngoan
	

	3
1/11
	Buổi sáng
	1
	83
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 3)
	Máy tính

	
	
	2
	
	  TC T.Anh
	Unit 3: Numbers – Lesson 1.1
	

	
	
	3
	84
	Tiếng Việt 
	Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 4)
	Máy tính

	
	
	4
	42
	Toán 
	Em ôn lại những gì đã học (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC  
	Động tác chân và động tác lườn
	

	
	
	2
	
	T.Anh (SN)  
	Toán song ngữ
	

	
	
	3
	
	     Mỹ thuật
	Cặp sách xinh xắn (tiết 1)
	

	4
2/11
	Buổi sáng
	1
	85
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 5)
	Máy tính

	
	
	2
	86
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 6)
	Máy tính

	
	
	3
	
	  TC Â.nhạc
	Ôn bài hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan
	

	
	
	4
	43
	Toán
	Em vui học toán (tiết 1)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	17
	TNXH
	An toàn khi ở trường (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	2
	
	   Đọc sách TV
	Đọc sách, truyện  
	

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	5
3/11
	Buổi sáng
	1
	44
	Toán
	Em vui học toán (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	2
	
	TC T.Anh
	Unit 3: Numbers – Lesson 1.2
	

	
	
	3
	87
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 7)
	Máy tính

	
	
	4
	88
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 8).
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	26
	HĐTN
	Có bạn thật vui
	Máy tính

	
	
	2
	
	T.Anh (SN)
	Khoa học song ngữ
	

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	6
4/11
	Buổi sáng
	1
	89
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 9)
	Máy tính

	
	
	2
	90
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 1 (tiết 10)
	Máy tính

	
	
	3
	45
	Toán
	Ôn tập giữa học kì 1
	Máy tính

	
	
	4
	18
	TNXH
	An toàn khi ở trường (tiết 3)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	HDH
	GDNSTLVM: Giới thiệu về tài liệu NSTLVM
	Máy tính

	
	
	2
	
	GDTC
	Ôn bốn động tác đã học
	

	
	
	3
	 27
	HĐTN
	Sơ kết tuần 9
	Bảng thi đua

	Kiểm tra nhận xét
	Tổng hợp đồ dùng:   24 lượt   
 Giang Biên, ngày     tháng    năm 2022

	
	
	


	                                                                          KHỐI TRƯỞNG


                                                                                      Nguyễn Thị Vân Anh

	


	



	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG  - Lớp 2A2

	TUẦN HỌC THỨ 10
	                            
	Từ ngày: 7/11/2022 - Đến ngày: 11/11/2022

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
7/11
	Buổi sáng
	1
	28
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	46
	Toán 
	Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	3
	91
	Tiếng Việt
	Đọc: Gọi bạn (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	92
	Tiếng Việt
	Đọc: Gọi bạn (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	10
	Đạo đức
	Nhận lỗi và sửa lỗi (tiết 3)
	Máy tính

	
	
	2
	
	HDH
	Bù: Nghe – viết: Tớ nhớ cậu. Phân biệt: c/k, iêu/ươu, en/eng
	Máy tính

	
	
	3
	
	Âm nhạc
	Ôn tập bài hát Học sinh lớp 2 chăm ngoan
	

	3
8/11
	Buổi sáng
	1
	93
	Tiếng Việt
	Nói và nghe: Kể chuyện Gọi bạn
	Máy tính

	
	
	2
	
	  TC T.Anh
	Unit 3: Numbers – Lesson 2.1
	

	
	
	3
	94
	Tiếng Việt 
	Viết: Chữ hoa H
	Máy tính

	
	
	4
	47
	Toán 
	Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC  
	Động tác lưng bụng và động tác toàn thân
	

	
	
	2
	
	T.Anh (SN)  
	Toán song ngữ
	

	
	
	3
	
	     Mỹ thuật
	Cặp sách xinh xắn (tiết 2)
	

	4
9/11
	Buổi sáng
	1
	95
	Tiếng Việt
	Đọc: Tớ nhớ cậu (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	96
	Tiếng Việt
	Đọc: Tớ nhớ cậu (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	
	  TC Â.nhạc
	Ôn Đọc nhạc: Bài số 2
	

	
	
	4
	48
	Toán
	Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) (tiết 1)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	19
	TNXH
	Ôn tập và đánh giá chủ đề trường học (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	
	   Đọc sách TV
	Đọc sách, truyện  
	

	
	
	3
	
	HDH
	Bù: Toán: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) (tiết 2)
	Máy tính

	5
10/11
	Buổi sáng
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	       NGHỈ: HỌC SINH ĐI THAM QUAN
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Buổi chiều
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	6
11/11
	Buổi sáng
	1
	99
	Tiếng Việt
	LT2: Viết đoạn văn kể về một hoạt động em tham gia cùng bạn.
	Máy tính

	
	
	2
	100
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
	Máy tính

	
	
	3
	50
	Toán
	Luyện tập (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	20
	TNXH
	Ôn tập và đánh giá chủ đề trường học (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	HDH
	GDNSTLVM: Ý kiến của em
	Máy tính

	
	
	2
	
	GDTC
	Ôn các động tác đã học ( bài 1,2,3,)
	

	
	
	3
	 30
	HĐTN
	Sơ kết tuần 10
	Bảng thi đua

	Kiểm tra nhận xét
	Tổng hợp đồ dùng:  19 lượt  
 
 Giang Biên, ngày     tháng    năm 2022

	
	
	


	                                                                          KHỐI TRƯỞNG


                                                                                     Nguyễn Thị Vân Anh

	


	




	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG  - Lớp 2A2

	TUẦN HỌC THỨ 11
	                            
	Từ ngày: 14/11/2022 - Đến ngày: 18/11/2022

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
14/11
	Buổi sáng
	1
	31
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	51
	Toán 
	Luyện tập (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	101
	Tiếng Việt
	Đọc: Chữ A và những người bạn (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	102
	Tiếng Việt
	Đọc: Chữ A và những người bạn (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	11
	Đạo đức
	Khi em bị bắt nạt (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	
	HDH
	Bù:  LT1: Mở rộng vốn từ về tình cảm bạn bè. Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than
	Máy tính

	
	
	3
	
	Âm nhạc
	Ôn tập đọc nhạc Bài số 2. Nghe nhạc: Vui đến trường
	

	3
15/11
	Buổi sáng
	1
	103
	Tiếng Việt
	Nói và nghe: Kể chuyện Niềm vui của em
	Máy tính

	
	
	2
	
	  TC T.Anh
	Unit 3: Numbers – Lesson 3.1
	

	
	
	3
	104
	Tiếng Việt 
	Viết: Chữ hoa I, K
	Máy tính

	
	
	4
	52
	Toán 
	Luyện tập (tiếp theo) (tiết 1)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC  
	Bài 4: Động tác nhảy và động tác điều hoà
	

	
	
	2
	
	T.Anh (SN)  
	Toán song ngữ
	

	
	
	3
	
	     Mỹ thuật
	Cổng trường nhộn nhịp (tiết 1)
	

	4
16/11
	Buổi sáng
	1
	105
	Tiếng Việt
	Đọc: Nhím nâu kết bạn (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	106
	Tiếng Việt
	Đọc: Nhím nâu kết bạn (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	
	  TC Â.nhạc
	Vận dụng sáng tạo. Ôn nghe nhạc: Vui đến trường
	

	
	
	4
	53
	Toán
	Luyện tập (tiếp theo) (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	21
	TNXH
	Đường và phương tiện giao thông (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	
	   Đọc sách TV
	Đọc sách, truyện  
	

	
	
	3
	
	HDH
	Bù: HĐTN: Tìm kiếm sự giúp đỡ để giữ gìn tình bạn
	Máy tính

	5
17/11
	Buổi sáng
	1
	53
	Toán
	Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	
	TC T.Anh
	Unit 3: Numbers – Lesson 3.2
	

	
	
	3
	107
	Tiếng Việt
	Nghe viết: Nhím nâu kết bạn. Phân biệt g/gh, iu/ưu, iên/iêng
	Máy tính

	
	
	4
	108
	Tiếng Việt
	LT1: Từ ngữ chỉ đặc điểm, hoạt động. Câu
nêu hoạt động.
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	32
	HĐTN
	Trường học hạnh phúc
	Máy tính

	
	
	2
	
	T.Anh (SN)
	Khoa học song ngữ
	

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	6
18/11
	Buổi sáng
	1
	109
	Tiếng Việt
	LT2: Viết đoạn văn kể về một giờ ra chơi
	Máy tính

	
	
	2
	110
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
	Máy tính

	
	
	3
	55
	Toán
	Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	4
	22
	TNXH
	Đường và phương tiện giao thông (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	HDH
	GDNSTLVM: Tôn trọng người nghe
	Máy tính

	
	
	2
	
	GDTC
	Ôn 8 động tác bài thể dục
	

	
	
	3
	 33
	HĐTN
	Sơ kết tuần 11
	Bảng thi đua

	Kiểm tra nhận xét
	Tổng hợp đồ dùng:   24 lượt   
 Giang Biên, ngày 8 tháng 11 năm 2022

	
	
	


	                                                                          KHỐI TRƯỞNG


                                                                                     Nguyễn Thị Vân Anh

	


	






	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG  - Lớp 2A2

	TUẦN HỌC THỨ 12
	                            
	Từ ngày: 21/11/2022 - Đến ngày: 25/11/2022

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
21/11
	Buổi sáng
	1
	34
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	56
	Toán 
	Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	3
	111
	Tiếng Việt
	Đọc: Thả diều (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	112
	Tiếng Việt
	Đọc: Thả diều (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	12
	Đạo đức
	Khi em bị bắt nạt (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	
	Âm nhạc
	Ôn tập: Hát và đọc nhạc. Vận dụng - sáng tạo
	

	3
22/11
	Buổi sáng
	1
	113
	Tiếng Việt
	Nói và nghe: Kể chuyện Chúng mình là bạn
	Máy tính

	
	
	2
	
	  TC T.Anh
	Unit 4: Animals – Lesson 1.1
	

	
	
	3
	114
	Tiếng Việt 
	Viết: Chữ hoa L
	Máy tính

	
	
	4
	57
	Toán 
	Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC  
	Kiểm tra đánh giá nội dung bài thể dục
	

	
	
	2
	
	T.Anh (SN)  
	Toán song ngữ
	

	
	
	3
	
	     Mỹ thuật
	Cổng trường nhộn nhịp (tiết 2)
	

	4
23/11
	Buổi sáng
	1
	115
	Tiếng Việt
	Đọc: Tớ là lê – gô (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	116
	Tiếng Việt
	Đọc: Tớ là lê – gô (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	3
	
	  TC Â.nhạc
	Ôn luyện tập và biểu diễn bài hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan
	

	
	
	4
	58
	Toán
	Luyện tập (tiết 1)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	23
	TNXH
	Đường và phương tiện giao thông (tiết 3)
	Máy tính

	
	
	2
	
	   Đọc sách TV
	Đọc sách, truyện  
	

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	5
24/11
	Buổi sáng
	1
	59
	Toán
	Luyện tập (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	2
	
	TC T.Anh
	Unit 4: Animals – Lesson 1.2
	

	
	
	3
	117
	Tiếng Việt
	LT1: Từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm. Câu nêu đặc điểm.
	Máy tính

	
	
	4
	118
	Tiếng Việt
	Viết: Nghe – viết: Đồ chơi yêu thích. Phân biệt ng/ngh; tr/ch; uôn/uông
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	35
	HĐTN
	Biết ơn thầy cô
	Máy tính

	
	
	2
	
	T.Anh (SN)
	Khoa học song ngữ
	

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	6
25/11
	Buổi sáng
	1
	119
	Tiếng Việt
	LT2: Viết đoạn văn giới thiệu một đồ chơi
	Máy tính

	
	
	2
	120
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
	Máy tính

	
	
	3
	60
	Toán
	Luyện tập (tiếp theo) (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	24
	TNXH
	An toàn khi đi trên phương tiện giao thông (tiết 1)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	HDH
	GDNSTLVM: Bữa ăn cùng khách
	Máy tính

	
	
	2
	
	GDTC
	Bài 1: Đi theo các hướng
	

	
	
	3
	 36
	HĐTN
	Sơ kết tuần 12
	Bảng thi đua

	Kiểm tra nhận xét
	Tổng hợp đồ dùng:   24 lượt   
 Giang Biên, ngày  8  tháng  11  năm 2022

	
	
	


	                                                                          KHỐI TRƯỞNG


                                                                                     Nguyễn Thị Vân Anh

	


	





